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BÁO CÁO   

Thường niên năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước 

                      Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000182456 

- Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

- Địa chỉ: Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

- Số điện thoại: 02623.514.365 

- Số fax/Fax: 02623.514.365 

- Website: http://thangloicoffee.com.vn/  

- Mã cổ phiếu: CFV  

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện 

quan trọng kể từ khi thành lập đến nay) 

+ Ngày thành lập: 10/07/2008 

 - Các sự kiện khác: 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 

10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất). 

+ Mã ngành nghề: 0126 (Trồng cây cà phê) 

http://thangloicoffee.com.vn/


 
- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu 

trong 02 năm gần nhất). 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp) bao gồm: 

+ Đại hội đồng cổ đông. 

+ Hội đồng quản trị. 

+ Ban kiểm soát. 

+ Tổng giám đốc. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý. 

+ Tổng giám đốc. 

+ Phó Tổng giám đốc. 

+ Kế Toán trưởng. 

+ Chức danh quản lý khác. 

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn 

điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết). 

4. Định hướng phát triển 

 - Tập chung chính vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh cà phê của Công ty, trong đó: 

+ Cà phê sản xuất: hướng tới phát triển bển vững, vườn cây đạt tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận của 

các tổ chức uy tín như RA. 

+ Cà phê kinh doanh thu mua: tận dụng thế mạnh và thương hiệu Thắng Lợi kinh doanh sản phẩm cà 

phê chất lượng cao xuất khẩu thị trường nước ngoài. 

- Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các kho xưởng tại Đak Lak và Bình Dương. 

- Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao đi đôi với việc đảm bảo đời sống cho 

người lao động, hỗ trợ và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2021 tình hình Công ty tiếp tục diễn biến phức tạp đại đa số người nhận khoán vẫn chưa 

hợp tác với công ty trong việc thực hiện hợp đồng giao khoán, cùng với đại dịch CoVid-19 lần thứ tư 

bùng phát mạnh tại Việt Nam do vậy việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn dẫn 

đến hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Song với sự chỉ đạo sát sao của chủ 

tịch HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ nhân viên các phòng ban liên quan, hoạt 

động sản xuất kinh doanh cũng cơ bản đạt được một số kết quả nhất định. 

2. Tổ chức và nhân Sự 



 
- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 

và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và các cán bộ quản lý khác,  

STT 

 

Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Trình độ 

chuyên môn 

 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm thành 

viên Ban điều 

hành 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền 

biểu quyết 

1 

 

Ông Phạm Xuân 

Thụ 

 

20/10/1965 Đại học 02/10/2019 

 

 

0,026% 

2 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hà 
23/08/1987 Thạc sỹ 03/12/2019 

 

0% 

3 
Ông Đoàn Đình 

Hồng 
20/07/1965 Đại học 01/06/2020 

 

0,023% 

4 
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
02/10/1990 Cử nhân kế toán 

05/08/2020 (bổ 

nhiệm) 

 

0,003% 

 

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm). 

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao 

động.  

+ Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động đến 31/12/2021 là 117 người, trong đó: có 49 

lao động nữ; lao động có trình độ đại học và trên đại học là 22 người chiếm 18,8%; trình độ cao đẳng 

là 5 người chiếm 4,27%, trình độ trung cấp là 5 người chiếm 4,27%; trình độ sơ cấp là 85 người, 

chiếm 72,65% 

 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, 

công ty liên kết. 

Không có 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

  



 
ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % Tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 216.726.828.499 183.793.552.147 -15% 

Doanh thu thuần 206.957.682.723 351.976.448.149 70% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
4.570.089.363 6.070.786.776 33% 

Lợi nhuận khác 174.596.249 1.530.165.683 776% 

Lợi nhuận trước thuế 4.744.685.612 7.600.952.459 60% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu/  Năm 2020 Năm 2021 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,65 

 

0,78 

 

 

2,32 

 

1,56 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu  

 

0,41 

0,69 

 

0,27 

0,37 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 

quân  

+ Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

 

2,24 

 

 

0,95 

 

7,37 

 

 

1,75 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 

hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  

 

0,02 

0,03 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

0,04 

0,03 

 

0,02 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 



 
 a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự 

do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam 

kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc 

phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng 

khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 

công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài. 

 Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 12.650.000 cổ phiếu phổ thông, trong đó: 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 12.316.900 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 333.100 cổ phiếu 

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông 

nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà 

nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. 

 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập 

bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng 

quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, 

đơn vị cấp). 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã 

thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch 

 e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số 

lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của 

công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên 

quan đến việc phát hành chứng khoán 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tác động lên môi trường: 

Công ty sản xuất cà phê nhân khô không có rác thải ảnh hưởng tới môi trường 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

- Hàng năm Công ty sử dụng hơn 100.000 bao đay (loại bao sợi đay 100% tự nhiên) cho việc đóng 

gói xuất hàng và không có sử dụng tái chế. 

6.3. Tiêu thụ năng lượng: 

Công ty sử dụng 100% điện mua của Điện lực Việt Nam, Công ty hạn chế tối đa sản xuất vào các 

khung giờ cao điểm để tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí. 

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm). 

 Khu vực Công ty đang sử dụng 100% nước giếng do chưa có hệ thống nước sạch được cung cấp tới 

địa bàn Công ty, vì vậy không đo lường được, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ không đáng kể do trong 

quá trình sản xuất không sử dụng nước cho máy móc. 

 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 



 
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Không có 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động. 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Số lượng lao động: Tổng số lao động đến 31/12/2021 là 117 người, trong đó: có 49 lao động nữ; lao 

động có trình độ đại học và trên đại học là 22 người chiếm 18,8%; trình độ cao đẳng là 5 người chiếm 

4,27%, trình độ trung cấp là 5 người chiếm 4,27%; trình độ sơ cấp là 85 người, chiếm 72,65%. 

- Mức lương trung bình: 7.804.688 đồng/người/tháng (Đối với cán bộ nhân viên gián tiếp phục vụ) và  

7.033.401 đồng/người/ tháng (đối với công nhân chế biến cà phê). 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

Đảm bảo đầy đủ 

c) Hoạt động đào tạo người lao động. 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc 

làm và phát triển sự nghiệp. 

 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Trích nộp quỹ Phòng chống thiên tai năm 2021 với tổng số tiền là 53.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm 

mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về 

tình hình mọi mặt của công ty) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Năm 2021 Lợi nhuận vượt kế hoạch và cao hơn năm 2020 tuy nhiên lợi nhuận chủ yếu tập trung vào 

kinh doanh thu mua cà phê và một số hoạt động kinh doanh khác, còn về sản xuất vẫn tiếp tục gặp 

khó khăn như thu sản lượng giao khoán hàng năm, không nộp tiền thuê đất và các khoản nợ khác.  

- Các chỉ tiêu cơ bản như sau: 



 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Thực 

hiện năm 

2021 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

so với KH 

năm 2021 

A SẢN PHẨM CHỦ YẾU Tấn nhân 8.587 8.743 98% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài Tấn nhân 8.446 8.500 99% 

2 Cà phê tự trồng Tấn nhân 141 243 58% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH 
    

I 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
Triệu đồng 351.976 313.797 112% 

1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 
Triệu đồng 338.894 300.000 113% 

2 Doanh thu cà phê cà phê kế hoạch Triệu đồng 4.636 6.497 71% 

3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 8.446 7.300 116% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất) 
Triệu đồng 325.825 291.641 112% 

1 Giá vốn cà phê nhân thu mua ngoài Triệu đồng 323.291 284.500 114% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch Triệu đồng 498 4.641 11% 

3 Giá vốn cho thuê nhà xưởng Triệu đồng 2.036 2.500 81% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 26.151 22.156 118% 

IV Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 5.192 3.500 148% 

V Chi phí tài chính Triệu đồng 2.997 2.200 136% 

VI Chi phí bán hàng Triệu đồng 9.175 11.500 80% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 13.100 8.300 158% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
Triệu đồng 6.071 3.656 166% 



 

X Thu nhập khác Triệu đồng 2.330 1.150 203% 

XI Chi phí khác Triệu đồng 800 1.000 80% 

XII Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.530 150 1020% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 
Triệu đồng 7.601 3.806 200% 

XIV Thuế TNDN Triệu đồng 1.702 761 224% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
Triệu đồng 5.899 3.045 194% 

 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được. 

Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT về sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc Công ty đã xây dựng kế 

hoạch, các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện và đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban thực hiện 

khá tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

 Hoạt động sản xuất: 

Không hoàn thành kế hoạch do: 

- Năm 2021 tình hình Công ty tiếp tục diễn biến phức tạp đại đa số người nhận khoán vẫn chưa 

hợp tác với công ty trong việc thực hiện hợp đồng giao khoán, mặc dù công công ty đã có một số chủ 

trương có lợi cho người nhận khoán và tòa án nhân dân huyện Krông Pắc đã đưa ra xét xử các vụ án 

người nhận khoán kiện Công ty và đã bác các yêu cầu khởi kiện vì không có cơ sở, đồng thời xét xử 

02 vụ đối với 10 trường hợp công ty kiện người nhận khoán và chấp thuận các nội dung khởi kiện của 

công ty là chấm dứt hợp đồng, thu hồi vườn cây và trả các khoản nợ. 

- Nhóm đối tượng cầm đầu, lôi kéo người nhận khoán trong Công ty kiến nghị đòi hỏi chế độ, 

quyền lợi chỉ là cái cớ, mục đích chính là phá hoại cổ phần hóa doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp 

phá sản, giải thể, chuyển đất về địa phương và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cho cá 

nhân quản lý. Và gần đây nhất vào các ngày từ 21 đến 23/3/2022 mục đích đòi đất của họ thực sự lộ 

rõ. 

 Hoạt động kinh doanh thu mua ngoài  

Năm 2021 đại dịch CoVid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh tại Việt Nam do vậy việc lưu thông, tiêu 

thụ hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng tương đối 

nhiều. Song với sự chỉ đạo sát sao của chủ tịch HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ 

nhân viên các phòng ban liên quan, cùng với sự thuận lợi về giá cà phê kỳ hạn sàn Lodon tăng cao, 

hoạt động kinh doanh đã đạt được kết quả cao trong năm 2021.  

 Kết quả kinh doanh một số lĩnh vực khác: 



 
Ngoài ngành nghề sản xuất kinh doanh cà phê Công ty còn kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực khác, 

như kinh doanh cho thuê nhà kho nhà xưởng, hoạt động tài chính….cũng mang lại hiệu quả. 

      2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Cuối năm so với đầu năm, tổng tài sản của Công ty giảm 32.933 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 

15%, đi sâu vào từng bộ phận ta thấy: 

- Tài sản ngắn hạn giảm 26.099 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 19% là do: 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 512 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 90% 

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 7.114 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 15% 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5.363 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 39% 

+ Hàng tồn kho giảm 39.509 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 52% 

+ Tài sản ngắn hạn khác tăng 420 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 39% 

- Tài sản dài hạn giảm 6.833 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 9% là do: 

+ Tài sản cố định tăng 1.025 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 3% do mua sắm tài sản cố định trong 

kỳ 

+ Bất động sản đầu tư giảm 1.433 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 8% do ảnh hưởng của việc trích 

khấu hao trong kỳ 

+ Tài sản dở dang dài hạn tăng 453 triệu, tương ứng với tốc độ tăng 30% 

+ Đầu tư tài chính dài hạn giảm 6.300 triệu, tương ứng tốc độ giảm 100% 

+ Tài sản dài hạn khác giảm 579 triệu đồng tương ứng tốc độ giảm 4% 

b) Tình hình nợ phải trả 

- Tại ngày 31/12/2021, nợ phải trả của Công ty là 49.798 triệu đồng, giảm 38.832 triệu đồng so với 

ngày 01/01/2021, tương ứng với tốc độ giảm 44%, nguyên nhân là do: 

  + Nợ ngắn hạn giảm 38.996 triệu đồng, tương ứng với tốc độ giảm 45%, nguyên nhân chủ yếu là do 

vay tài chính ngắn hạn ngân hàng giảm 41.030 triệu đồng, giảm 61%, do các khoản nợ vay Công ty 

mua hàng tồn kho đã được thanh toán. 

  + Nợ dài hạn tăng 163 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 11%. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 

- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần). 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty. 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...). 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần) 



 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan 

đến trách nhiệm môi trường và xã hội. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT 

thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục 

thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo 

cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau: 

 + Trong năm 2021 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị quyết 

của HĐQT và đạt được những kết quả nhất định. 

 + Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 -   Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà 

Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều 

khó khăn phía trước. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng cao vai trò 

từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vấn đề phát sinh trong quá 

trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị và tối đa lợi ích của cổ 

đông. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng của người 

nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời nghiên cứu 

và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng cho người nhận khoán.  

- Đầu tư phương tiện vận tải, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại Xưởng chế biến với công 

nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công 

ty. 

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu và phát triển thêm về lĩnh vực sản xuất và 

kinh doanh mặt hàng Tiêu để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng nguồn thu cho Công ty 

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của Công 

ty, tăng sản lượng mua bán. 

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, liên kết 

kinh doanh với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển tìm kiếm khách 

hàng đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước ngoài đang kinh doanh cà 

phê trong nước. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo đúng 

hợp đồng ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng Chế biến, cũng như rà soát lại định mức 

giao khoán cho phù hợp thị trường;  



 
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng cường đào 

tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát 

triển lâu dài của Công ty. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu 

cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc 

lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do 

từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác. 

Stt 

 

Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ/ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không 

điều hành))  

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Ông Đỗ 

Hoàng Phúc 
Chủ tịch HĐQT 02/10/2019  

2 
Ông Phạm 

Xuân Thụ 
TV HĐQT 02/10/2019  

3 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Phương 

TV HĐQT 02/10/2019  

4 
Ông Đỗ 

Trọng Quân 
TV HĐQT 25/04/2020 12/07/2021 

5 
Bà Hoàng Thị 

Thu Hà 
TV HĐQT 02/10/2019  

6 
Bà Đặng Thị 

Huyền 
TV HĐQT 12/07/2021  

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên 

trong từng tiểu ban. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng 

các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp 

luật và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.  

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến hành 04 phiên 

họp, ban hành 13 Nghị quyết, cụ thể như sau: 



 

STT  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày 

 

Nội dung 

 

 

Tỷ lệ 

thông qua 

1 
01/2021/NQ - 

CTCP 
 15/01/2021 

V/v thông qua trích thưởng cho CBCNV 

Công ty năm 2021 
100% 

2 
02/2021/NQ – 

HĐQT  

02/2021/NQ 

– HĐQT  

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

hoạt động SXKD, BCTC quý IV/2020 và 

cả năm 2020; kế hoạch SXKD cả năm 

2021 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 

100% 

3 
02A/2021/NQ – 

HĐQT  
08/03/2021 

V/v thông qua các nội dung tài liệu tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
100% 

4 
04/2021/NQ – 

HĐQT 
26/05/2021 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

hoạt động SXKD, BCTC quý I/2021; kế 

hoạch SXKD quý II/2021; Xây dựng 

phương án sử dụng đất liên kết; Công tác 

tổ chức nhân sự tại Công ty 

100% 

5 
06/2021/NQ – 

HĐQT  
26/05/2021 

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 

mới Thành viên HĐQT để trình xin ý 

kiến ĐHĐCĐ 

100% 

6 
07/2021/NQ - 

HĐQT 
30/06/2021 

V/v thông qua Quy chế lương kinh doanh 

của CTCP cà phê Thắng Lợi áp dụng từ 

Đầu Quý III/2021 

100% 

7 
09/2021/NQ - 

CTCP 
17/07/2021 

V/v thông qua việc đầu tư nâng cấp hệ 

thống sàng tại Xưởng chế biến công ty 
100% 

8 
10/2021/NQ - 

CTCP 
22/07/2021 

V/v thông qua đề xuất nghiên cứu chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất 
60% 

9 
11/2021/NQ - 

CTCP 
03/08/2021 

V/v thu hồi Tờ trình số 22/TTr-CTTNHH 

ngày 12/2/2019; Thông báo số 72/TB-

Cty ngày 24/4/2019; Thông báo số 

714/TB-CTCP ngày 7/11/2020 

60% 

10 
12/2021/NQ – 

HĐQT 
24/08/2021 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC 

quý II/2021; kế hoạch Sản xuất kinh 

100% 



 

doanh 06 tháng cuối năm 2021 và thông 

qua đề xuất bàn giao công trình hồ Ea 

Nhái về UBND tỉnh quản lý 

11 
13/2021/NQ - 

CTCP 
28/10/2021 

V/v thông qua chính sách giảm sản lượng 

nộp giao khoán  mùa vụ năm 2021-2022 
100% 

12 
14/2021/NQ - 

CTCP 
06/11/2021 

Vv thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh quý III/2021 và triển 

khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 

IV/2021 

100% 

13 
15/2021/NQ - 

CTCP 
15/12/2021 

V/v thông qua nội dung liên quan đến hợp 

đồng giao khoán 
80% 

 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, 

chiến lược về nhân sự … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét quyết định 

các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám Đốc Công ty. 

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham 

mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành 

chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công 

ty và Người lao động. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng 

quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc 

họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách 

các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán  

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, 

tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành. 

Stt 

 

Thành viên 

BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm 

toán 

Trình độ chuyên môn 



 

 1 

Ông Trần 

Quốc Độ 

 

Trưởng BKS 02/10/2019  

Cử nhân Kinh tế - Ngành 

tài chính kế toán doanh 

nghiệp  

2 
Ông Phạm 

Đình Bộ 
TV BKS 02/10/2019 

Kỹ sư lâm nghiệp chuyên 

ngành kinh tế; cử nhân 

chính trị; Luật sư 

3 
Bà Lưu Thị 

Thu Hiền 
TV BKS 05/08/2020 Cử nhân Kế toán 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban 

kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết 

quả của các cuộc họp 

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm và kiểm tra giám sát tuân 

thủ việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo 

các quy định quản trị doanh nghiệp và điều lệ công ty. 

Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp làm việc với ban điều hành để thảo luận về các vấn đề 

liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc Công ty. 

Giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty: BKS đã kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021, 

các báo cáo tài chính kiểm toán nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác trung thực các số liệu tài chính 

phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chất vấn Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với 

những hoạt động bất thường.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ 

Ủy ban kiểm toán 

 a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích ; (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi 

phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc 

hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được 

công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản 

lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.  

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua kế hoạch chi 

thù lao đối với HĐQT và BKS. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao thực 

tế năm 2021 đã chi trả và kế hoạch thù lao năm 2022 cụ thể như sau: 

         Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 
Tổng thù lao (lương 

và thưởng) năm 2021 

Kế hoạch thù lao (lương và 

thưởng) năm 2022 



 
01 Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách 

 

344.896.250 
350.000.000  

02 Các Thành viên HĐQT 

không chuyên trách  

 

50.000.000  
144.000.000  

 

03 

 

Ban kiểm soát (3TV) 

 

24.000.000  

 

84.000.000  

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán 

trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng 

nói trên. 

Không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết 

hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền 

kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên 

Không có 

 d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện 

được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế 

hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
Nơi nhận: 

 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 


